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Sakya Muni Buddha (Thích Ca Mâu Ni Phật) 

 Thích Ca Mâu Ni Phật Chơn Ngôn 

Namah Samanta Buddhànàm Bhah Sarva-klesa Nirsudana Sarva-dharma 

Vasità Pràpta Gagana Samàsamà Svaha. 

 
Bhaisajya Guru Vaidurya Prabharajah (Dược Sư Như Lai) 

 Dược Sư Như Lai Chơn Ngôn 

Namo Bhagavate Bhaisajya Guru Vaidùrya Prabhà Ràyàya Tathàgatàya 

Arhate Samyaksambodhàya Tadyathà Om Bhais Ajye-Bhaisajye 

Bhaisajyasamudgate Svaha. 

   Tiểu Chú Hy Đồng Vô Năng Thắng Minh Vương Chơn Ngôn 

  Namah Samanta-buddhànàm Om Huru Huru Candari Matangi Svaha. 
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Amitaba Amita Buddha (A Di Đà Phật) 

 A Di Đà Như Lai Chơn Ngôn 

Namo Ratna-trayàyu Namah Àrya Mitàbhàya Tathàgatàya Arhate 

Samyaksambuddhàya Tad-tathà Om Amrte Amrtòdbhave Amrta-sambhave 

Amrta-garbhe Amrta-siddhe Amrta-teje Amrta-vikrànte Amrta-vikrànta-gàmine 

Amrta-gagana-kirtikare Amrta-dumdubhi-svare Sarvàrtha-sàdhane Sarva-karma 

Klesa Ksayam-kare Svaha. 

Vãng Sanh Chú 

Namo Amitàbhàya Tathàgatàya Tadyathà Amrtodbhave Amrta-

siddhambhave Amrta-vikrànte Amrta-vikrànta Gàmine Gagana Kirta-kare Svaha. 

Tiểu Vãng Sanh Chú 

 Om Amrita Teje Hara Hùm. 

Kim Cang Giới Chơn Ngôn (A Di Đà) 

 Om Lokesvra Ràja Hrìh. 

 Om Vajra Jnànam Hrìh. 

 Om Sarva Tathàgata Vajra Dharmànuttara Pùja Spharana Samaye Hùm. 

Thai Tạng Giới Chơn Ngôn (A Di Đà) 

 Om Sam Sah Svaha. 
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Mahàvairocana (Đại Nhật Như Lai) 

Đại Nhật Như Lai Chơn Ngôn 

 Om Vajra dhàtu Vam 

 Vajra Jnànam Àh. 

 Om Sarva Tathàgata Vajra Dhàtvanuttara Pùja Spharana Samaye Hùm. 

 Vam Hùm Tràh Hrìh Ah 

Thai Tạng Giới Chơn Ngôn (Đại Nhật Như Lai) 

 Namah Sarva Tathàgatebhyo Visva-mukhebhyah Sarvathà A À Am Ah. 

 Om A Vi Ra Hùm Kham. 

 

 
Ratnaketu (Bảo Tràng Như Lai) 

Bảo Tràng Như Lai Chơn Ngôn 

 Namah Samanta-buddhànàm Ram Rah Svaha. 
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Aksobhya ( A Súc Như Lai) 

A Súc Phật Chơn Ngôn 

 Om Aksobhya Hùm. 

 Om Vajra Jnànam Hùm. 

 Om Sarva Tathàgata Vajra Sattvànuttara Pùja Spharana Samaye Hùm. 

 

 

Divyadundubhi Meghanirghosa (Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai) 

Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai Chơn Ngôn 

 Namah Samanta-buddhànàm Ham Hah Svaha. 
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Samkusumita Rràja Tathàgata (Khai Phu Hoa Vương Phật) 

 Khai Phu Hoa Vương Phật Chơn Ngôn 

  Namah Samanta Buddhànàm Vam-vah Svaha. 

 
Ratna Sambhava (Bảo Sanh Như Lai) 

 Bảo Sanh Như Lai Chơn Ngôn 

  Om Ratna Sambhava Tràh. 

  Vajra Jnànam Tràh. 

  Om Sarva Tathàgata Vajra Ratna-anuttara Pùga Spharana Samaye Hùm. 

   



6 

 

 
Amogha Siddhi (Bất Không Thành Tựu Như Lai) 

 Bất Không Thành Tựu Như Lai Chơn Ngôn 

  Om Amogha Siddhe Ah. 

  Vajra Jnànam Ah. 

  Om Sarva Tathàgata Vajra Karma Anuttara Pùjà Spharana Samaye Hùm. 

 
Ekàksara Usnìsacakra (Nhất Tự Kim Luân Phật Đảnh) 

 Nhất Tự Kim Luân Chơn Ngôn 

  Bhrùm. 
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Mahà Vajrosnìsa (Đại Phật Đảnh) 

 Đại Phật Đảnh Pháp Chơn Ngôn 

  Om Mahà-vajrosnìsa Hùm Tràh Hrih Ah Hùm. 

 

 
Sitàtapatrosnìsa (Bạch Tán Cái Phật Đảnh) 

 Bạch Tán Cái Phật Đảnh Chơn Ngôn 

  Namah Samanta-buddhànàm Lam Sitàtapatra Usnìsa Svaha. 

Namah Samanta-buddhànàm Apratihatasasananàm Om Tathàgatosnìsa  

Anavaloki Ta Mrdha Cakra Varti Om Ma Ma Hùm Jà. 
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Tejoràsyusnìsah Unìsa Trjoràsi (Quang Tụ Phật Đảnh) 

 Quang Tụ Phật Đảnh Chơn Ngôn 

  Namah Samanta-buddhànàm Trìm Tejràsi Usnìsa Svaha. 

 

 
Prajvalosnisah (Xí Thạnh Quang Phật Đảnh) 

 Xí Thạnh Quang Phật Đảnh Chơn Ngôn 

  Namah Samanta Buddhànàm Apratihata-sàsanànàm Om. 

Kha-kha-khàhi-khàhi Hùm-hùm Jvala-jvala Prajvala-prajvala Tisthatistha Sthirì                     

Sphat-sphat Sàntika Sriye Svaha. 
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Vikìranosnìsa (Trừ Chướng Phật Đảnh) 

 Trừ Chướng Phật Đảnh Chơn Ngôn 

  Namah Samanta Buddhànàm Hrùm Vikìrana Panco-snìsa Svaha. 

 

 
Jayosnìsa (Thắng Phật Đảnh) 

 Thắng Phật Đảnh Chơn Ngôn 

  Namah Samanta Buddhànàm Sam Jayosnìsa Svaha. 

  Namah Samanta Buddhànàm Apratihata Sasananàm Om Jvala Jayosnìsa Svaha. 
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Vijayosnìsa (Tối Thắng Phật Đảnh) 

 Tối Thắng Phật Đảnh Chơn Ngôn 

  Namah Si Si Vijayosnìsa Svaha. 

 
Abhyudgatosnìsah (Phát Sanh Phật Đảnh) 

 Phát Sanh Phật Đảnh Chơn Ngôn 

  Namah Samanta-buddhànàm Srùm Usnisa Svaha. 
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Mahaosnìsa Cakra Vartì (Quảng Sanh Phật Đảnh) 

 Quảng Sanh Phật Đảnh Chơn Ngôn 

  Trùm Usnìsa Svaha. 

Phật Nhản Phật Mẫu Chơn Ngôn 

Namo Bhagavat Usnìsa Om Ruru Sphuru Jvala Tistha Siddha Locanì Sarvàrtha 

Sadhane Svaha. 

Hư Không Nhản Minh Phi Chơn Ngôn 

Namah Samanta-buddhànàm Gagana Vara Laksane Gaganasame Sarvathodgata 

Abhisara Sambhave Jvala Namo Amoghànàm Svaha. 

 
Manjursi (Văn Thù Bồ Tát) 

 Văn Thù Bồ Tát Chơn Ngôn 

Namah Samanta-buddhànàm He He Kumàraka Vimukti Patha Sthita Smara 

Smara Pratijnàm Svaha. 
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Ngũ Tự Văn Thù Chơn Ngôn 

 A Ra Pa Ca Na. 

Nhất Tự Văn Thù Chơn Ngôn 

 Om Satmàna Srì Svaha. 

Bát Tự Văn Thù Chơn Ngôn 

 Om Àh Vì Ra Hùm Kha Ca Rah. 

 À Vi Ra Hùm Kha Ca Rah Dham. 

  
Samantabhadra (Phổ Hiền Bồ Tát) 

 Phổ Hiền Bồ Tát Chơn Ngôn (Căn Bản Ấn - Tam Muội Da Ấn) 

  Samaya Satvam. 

 Chi Phần Sanh Ấn 

  Namah Samata-bud dhànàm Am Ah Svaha. 

 Phổ Hiền Như Ý Châu Ấn 

Namah Samanta-bud dhànàm Samantànugata Viraja Dharmanirjata Mahà Mahà 

Svaha. 

 Phổ Hiền Diên Thọ Mạng Bồ Tát Chơn Ngôn (Nhị Thủ Kim Cang Chưởng) 

  Om Vajràyuse Hùm Hùm Sikhi Svaha 

 Nội Ngũ Thoát Ấn 

  Om Vajra-sattva Jah Hùm Bam Hoh. 
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Ngoại Ngũ Thoát Ấn 

  Om Vajra-sattva Ah. 

 
Ksitigarbha (Địa Tạng Vương Bồ Tát) 

 Địa Tạng Bồ Tát Chơn Ngôn 

  Namah Samanta Buddhànàm Ha Ha Ha Sutanu Svaha. 

 
Maha Sthàma Pràpta (Đại Thế Chí Bồ Tát) 

 Đại Thế Chí Bồ Tát Chơn Ngôn 

  Namah Samanta Buddhànàm Jam-jam Sah Svaha. 
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Maitreya (Di Lặc Bồ Tát) 

 Di Lặc Bồ Tát Chơn Ngôn 

  Namah Samanta-buddhànàm Maha-yaga yoginì yoge-svari Khanjarike Svaha. 

  Om Maitreyà Svaha. 

 
Àkàsa Garbha (Hư Không Tạng Bồ Tát) 

 Hư Không Tạng Bồ Tát Chơn Ngôn 

  Om Vajra Ratna Hùm. 

  Àkàsa Samanta Anugata Vicitràmbara Dhara Svaha. 

 Hư Không Tạng Cầu Văn Trì Pháp Chơn Ngôn 

  Nama Àkàsa Garbhàya Om Màli Kamali Mauli Svaha. 

 



15 

 

 

Surya Prabha (Nhật Quang Bồ Tát) 

 Nhật Quang Bồ Tát Chơn Ngôn 

  Om Anidyaprabhaya Svaha. 

 
Candra Prabha (Nguyệt Quang Bồ Tát) 

 Nguyệt Quang Bồ Tát Chơn Ngôn 

  Om Candraprabhah Svaha. 
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Vajrasattva (Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát) 

 Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát Chơn Ngôn 

  Namah Samanta Buddhànàm Vajrànnàm canda Maha-rosana Hùm. 

 Bồ Đề Tâm Ấn Minh 

  Om Vajra Kosa Bodhicitta Hùm. 

  Namah Samanta Vajrànàm Vajràtmàkoham. 

 
Mahasukha (Ngũ Bí Mật Pháp Bồ Tát) 

 Ngũ Bí Mật Pháp Bồ Tát Căn Bổn Chơn Ngôn 

  Om Mahasukha Vajra-sattva Jah Hùm Bam Hoh Surata Stvam. 
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Bhaisajya Ràja (Dược Vương Bồ Tát) 

 Dược Vương Bồ Tát Chơn Ngôn 

  Om Bhaisajya-ràjàya Svaha. 

 
Bhadra Pàla (Hiền Hộ Bồ Tát) 

 Hiền Hộ Bồ Tát Chơn Ngôn 

  Om Bhadra-pàlaya Svaha. 
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Sarvanìvaranaviskambhin (Trừ Cái Chướng Bồ Tát) 

 Trừ Cái Chướng Bồ Tát Chơn Ngôn 

Namah Samanta-buddhànàm Ah Sattva Ketabhyodgata Tram-tram Ram-ram 

Svaha. 

 
Maha Pratisàra (Đại Tùy Cầu Bồ Tát) 

 Đại Tùy Cầu Bồ Tát Chơn Ngôn 

Om Bhara-bhara Sambhara-sambhara Indriya Visuddhane Hùm-hùm Ru-ru Cale 

Svaha. 
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Aksaya Mati (Vô Tận Ý Bồ Tát) 

 Vô Tận Ý Bồ Tát Chơn Ngôn 

  Om Aksaya Mataye Svaha. 

 
Sudristih (Diệu Kiến Bồ Tát) 

 Diệu Kiến Bồ Tát Chơn Ngôn (Tùy Diệu Tâm Chú) 

  Om Sudrsta Svaha. 

 Tâm Trung Tâm Chú 

  Om Maha-sriye Deva Svaha. 
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Avalokitesvara (Quán Tự Tại “Quan Thế Âm” Bồ Tát) 

 Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Chơn Ngôn 

  Om Alolika Svaha. 

Namah Samanta Buddhànàm Sarva-tathàgata Avalo-kita karuna maya Ra-ra-ra 

Hùm Jah. 

Thế Tôn Đà La Ni (Đông Bắc Phương Quán Tự Tại Bồ Tát Ấn – Bí Mật Bát Ấn Chi 

Nhất) 

Namah Samanta-buddhànàm Buddhà-dhàrani Smrtivala-dhanakari dharaya-

satvam Bhagavati Akàravati Samaye Svaha. 

 

Avalokitesvara SahasraBhuja Lo Cana (Thiên Thủ Quan Âm) 

 Thiên Thủ Quan Âm Chơn Ngôn 

  Om Vajra Dharma Hrìh. 
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Amogha Pàsa (Bất Không La Tí Quan Âm) 

 Bất Không La Tí Quan Âm Chơn Ngôn 

Om Amogha Padma Pàsa Krodhà Karsaya Pravesaya Maha-pacupati Yama 

Varuna Kuvera Brahma Vesa-dhara Padmakula Samayam Hùm Hùm. 

 Tùy Tác Sự Thành Tựu Chơn Ngôn 

  Om Amogha Vijaya Hùm Phat. 

 Bí Mật Tiểu Tâm Chơn Ngôn 

  Om Padmadhara Amogha Jayane Sru-sru Svaha. 

 
Ekadasa Mukba (Thập Nhất Diện Quan Âm) 

 Thập Nhất Diện Quan Âm Chơn Ngôn 

  Om Maha Karunika Svaha. 

  Om Loke Jvala hrìh. 
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Cintàmani Cakra (Như Ý Luân Quan Âm) 

 Như Ý Luân Quan Âm Chơn Ngôn (Trung Chú) 

  Om Padma Cintà-mani Jvala Hùm. 

 Tiểu Chú Nhất 

  Om Varana Padme Hùm. 

 Tiểu Chú Nhị 

  Om Mani Pame Hùm. 

 
Hayagrìva (Mã Đầu Quan Âm) 

 Mã Đầu Quan Âm Chơn Ngôn 

  Namah Samanta-buddhànàm Khadaya Bhamja Sphatya Svaha. 

  Namah Samanta-buddhànàm Hùm Khadaya Bhamja Sphatya Svaha. 

  Om Amrtodbhava Hùm-phat Svaha. 
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Cundì (Chuẩn Đề Quan Âm) 

 Chuẩn Đề Quan Âm Chơn Ngôn (Căn Bản Chơn Ngôn) 

Namah Saptànam-samyaksambuddha-kotìnàm tadyatà Om Cale Cule Sundhe 

Svaha. 

 Đệ Nhị Căn Bản Ấn 

  Om Kamale Vìmale Sundhe Svaha. 

 
Bhrikutih (Tỳ Cu Đê Bồ Tát) 

 Tỳ Cu Đê Bồ Tát Chơn Ngôn 

  Namah Samanta-buddhànàm Sarva Bhaya Tràsani Hùm Hùm Sphataya Svaha. 

  Om Bhrikuti Padme Trà Trà Hùm. 
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Tànkasri (Thủy Nguyệt Quan Âm) 

 Thủy Nguyệt Quan Âm Chơn Ngôn 

  Om Visuddha Padma Sattva Keta Svaha. 

 Tâm Trung Tâm Chơn Ngôn 

  Om Padme Sriye Svaha. 

 
Nilakantha (Thanh Đầu Quan Âm) 

 Thanh Đầu Quan Âm Chơn Ngôn 

  Om Lokesvara Ràja Hrìh. 

  Om Padme Nìla-kanthe Svara Bhru-bhru Hùm 
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Parnasavari (Diệp Y Quan Âm) 

 Diệp Y Quan Âm Chơn Ngôn 

  Om Parnasavari Hùm Phat. 

 
Pàndaravàsini (Bạch Y Quan Âm) 

 Bạch Y Quan Âm Chơn Ngôn 

  Namah Samanta-buddhànàm Tathàgata-visạya Sambhave Padma-Màlini Svaha. 
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Bhaisajya (Dương Liễu Quan Âm) 

 Dương Liễu Quan Âm Chơn Ngôn 

  Om Vajra-dharma Bhaisajya Ràjàya Svaha. 

 
Tara (Phật Độ Mẫu Bồ Tát) 

 Đà La Bồ Tát Chơn Ngôn (Tara Lục Độ Mẫu) 

  Namah Samanta Buddhànàm Tare Tarini Karuna Udbhava Svaha. 

  Om Padma Tare Hùm. 
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Acalanàtha (Bất Động Minh Vương) 

 Bất Động Minh Vương Chơn Ngôn (Đại Chú - Hỏa Giới Chú) 

Namah Sarva Tathàgatebhyah Sarva-mukhebhyah Sarvathà Trạt Canda Maha-

Rosạna Kham Khahi-khahi Sarva-vighanam Hùm Trạt Hàm Mam. 

 Trung Chú ( Từ Cứu Chú) 

  Namah Samanta-vajrànàm Canda Maha-rosana Sphạtaya Hùm Traka Hàm Màm. 

 Tiểu Chú (Chú Ngắn) 

  Namah Samanta-vajrànàm Hàm. 

 Thí Thực Chơn Ngôn 

Namah Samanta-vajrànàm Trat Amogha Canda Maha—rosana Sphataya Hùm 

Tramaya Hùm Trạt Hàm Màm. 
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Ràga Ràja (Ái Nhiễm Minh Vương) 

 Ái Nhiễm Minh Vương Chơn Ngôn  (Thông Chú) 

  Om Maharàga Vajrosnìsa Vajrasattva Jah Hùm Ban Hoh. 

 Thành Tựu Nhất Tự Tâm Minh Chú 

  Om Hum Siddhi Svaha. 

 
Yamàntaka (Đại Oai Đức Minh Vương) 

 Đại Oai Đức Minh Vương Chơn Ngôn (Đại Tâm Chơn Ngôn) 

Om Hrìh Stri Vikrtànana Hùm Sarva Satrum Nasaya Stambhaya-stambhaya 

Sphat-sphat Svaha. 

 Tâm Trung Tâm Chơn Ngôn (Tùy Tâm Chơn Ngôn) 

  Om Stri Kàla Rùpa Hùm Kham Svaha. 
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Maha Mayùrà Vidya Ràjnì (Khổng Tước Minh Vương) 

 Khổng Tước Minh Vương Chơn Ngôn 

  Om Mayùrà Krànte Svaha. 

 
Aparàjitah (Vô Năng Thắng Minh Vương) 

 Vô Năng Thắng Minh Vương Chơn Ngôn 

  Namah Samanta-buddhànàm Dhrim Dhrim Rim Rim Jrim Jrim Svaha. 
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Trailokya Vijaya (Hàng Tam Thế Minh Vương) 

 Hàng Tam Thế Minh Vương Chơn Ngôn 

Om Sumbha Nisumbha Hùm Grihnà Grihnà Hùm Grihnà Paya Hùm Ànaya ho 

Bhagavàm Vajra Hùm Phat. 

 
Ucchusma (Ô Khu Sa Ma Minh Vương - Uế Tích Kim Cang) 

 Ô Khu Sa Ma Minh Vương - Uế Tích Kim Cang Chơn Ngôn (Căn Bản Chơn Ngôn) 

Om Hùm Phat Pha Phat Ugra Sùlapàni Hùm Hùm Hùm Phat Phaphat Om Dùti 

Nirnada Hùm Hùm Hùm Phat Pha Phat Om Om Om Mahabala Svaha. 

 Đại Tâm Chơn Ngôn 

Om Vajra Krodha Maha Bala Hànadàhapaca Vidvàn Ucchusmah Krodha Hùm 

Phat. 

 Giải Uế Chơn Ngôn 

  Om Srìmali Mamali Mali Susrì Svaha. 
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Kundah (Quân Trà Lợi Minh Vương) 

 Quân Trà Lợi Minh Vương Chơn Ngôn 

Namo Ratna Trayàya Nama Ascanda Maha Vajra Krodhàya Om Huru Huru 

Tistha bandha bandha Hana Hana Amrte Hùm Phat Svaha. 

 Đại Tiếu Minh Vương Chơn Ngôn 

  Om Vajràttahàsàya Hùm Phat. 

 
Maha Cakra (Đại Luân Minh Vương) 

 Đại Luân Minh Vương Chơn Ngôn 

  Om Vajra Cakra Hùm. 
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Vajra Kelikilah (Tùy Tâm Kim Cang) 

 Tùy Tâm Kim Cang Chơn Ngôn 

  Om Kiri-kiri Vajra Màlaya Kelikilàya Svaha. 

 
Maha Vajrosnisa (Đại Thắng Kim Cang) 

 Đại Thắng Kim Cang Chơn Ngôn 

  Om Maha Vajrosnisa Hùm-tràh-hrìh-ah Hùm. 

  Om Vajrakosa Bodhicitta Hùm. 
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Marìci (Ma Lợi Chi Thiên) 

 Ma Lợi Chi Thiên Chơn Ngôn (Đệ Nhất Tiểu Chú) 

  Om Mariceye Svaha. 

 Đệ Nhị Tiểu Chú 

  Om Àditya Maraci Svaha. 

 Prajnàpàramità Hrdaya Sutra (Bát Nhã Tâm Kinh Thần Chú) 

  Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha. 

 Kim Cang Bát Nhã Kinh Chơn Ngôn 

  Namo Bhagavate Prajnà Pàramitàye Om Iriti Isri Srotra Visàya Visàya Svaha. 

Saddharma Pundarika Sutra (Pháp Hoa Kinh–Đà La Ni Phẩm–Ngũ Chủng Thần 

Chú) Đệ Nhất Dược Vương Bồ Tát Hộ Giáo Chú 

Anye Manye Mane Mamane Citte Carite Same Samità Visànte Mukte Muktame 

Same Avisame Sama Same Jaye Ksaye Aksaye Aksìne Sànte Samite Dhàrani 

Àlokabhàse Pratyaveksani Nidhiru Abhyantaraniviste Abhya-ntarapàrisuddhi 

Utkule Mutkule Arade Parade Sukànksi Asamasame Buddhavilokite 

Dharmaparìksite Samghanirgho-sani Nirghosanì Bhayàbhayavisodhani Mantre 

Mantràksayate Rute Rutakausalye Aksaye Aksayavanatàye Vakkule Valoda 

Amanyanatàye. 

 Đệ Nhị Dũng Thí Bồ Tát Hộ Pháp Giáo Chú  

Jvale Mahajvale Ukke Tukke Mukke Ade Adàvati Nrtye Nrtyàvati Ittini Vittini 

Cittini Nrtyani Nrtyàvati. 
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Đệ Tam Tỳ Sa Môn Thiên Hộ Giáo Chú 

  Atte Natte Tunatte Anade Nàdi Kunàdi. 

 Đệ Tứ Trì Quốc Thiên Hộ Giáo Chú 

  Agane Gane Gauri Gandhàri  Candhàli Màtangi Pukkasi Samkule Vrùsali Atì. 

 Đệ Ngũ Thập La Sát Nữ Hộ Giáo Chú 

Itime Itime Itime Itime  Itime Nime Nime Nime Nime Nime Ruhe Ruhe Ruhe 

Ruhe Stuhe Stuhe Stuhe Stuhe Stuhe. 

 Pháp Hoa Kinh Phổ Hiền Chú 

Adande Dandapativate Dandàvarte Dandakusale Dandasudhare Sudhàre 

Sudhàrapati Buddhapasyane Sarvadhàrani-àvartane Sarvabhàsyàvartane Su-

àvartane Samghaparìksani Ssamghanirghàtani Asamge Samgà-pagate Tri-

adhvasamgatulyaprapte Sarvasamgasamatikrà-nte Sarvadharmasupariksite 

Sarvasattvarutakausalyànu-gate Simhavikrìdite. 

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi 

Tâm Đà La Ni ( Chú Đại Bi ) 

Namo Ratna Trayàya Namo Àryàvalokitesvaràya Bodhisattvàya Mahasattvàya 

Maha-kàrunikàya Om Sarva-bhayesu Trànakaràya Tasmai Namas Krtvà 

Imamàrya Avalokitesvaratva Nila-kantha Namo Hrdayam Àvartayi-syàmi 

Sarvàrtha Sàdhanam-subham Ajeyam Sarva-bhùtà-nàm Bhava-màrga-

visuddhakam. Tad-yathà Om Àloke Àloke-mati Lokàti-krànte ( He He ) Hare 

Maha-Bodhisattva Smara Smara Hrdayam Kuru Kuru Karmam ( Sàdhaya 

Sàdhaya) dhuru dhuru Vijayante Maha-vijayante Dhara Dhara Dharendresvara . 

Cala Cala Mala Vimala Amala-mukty ehy ehi ( Lokesvara Ràga-visam Vinàsaya ) 

Dvesa-visam Vinàsaya ( Moha-cala-visam Vinàsaya ) Hulu Hulu Mala ( Hulu 

Hulu Mala ) Hulu Hulu Hare ( Pudma-nàbha) Sara Sara Siri Siri Sru Sru Budhya 

Budhya Bodhaya Bodhaya Maitrey Nila-kantha (Kàmasya) Dharsanàm 

Prahràdaya-mànah Svaha Siddhàya Svaha Maha-siddhàya Svaha Siddha-yoge-

svaràya Svaha Nila-kanthàya Svaha Varàhamukha Sim Hamukhàya Svaha Cakra 

Yuktàya Svaha Padmaha Stàya Svaha (Sankha-subdane Bodhanàya Svaha) Maha-

lakuta dharàya Svaha (Vàma-skandha-disa-sthita-krsnajinàya Svaha, Vyàghra-

carma-nivasanàya Svaha ) Namo Ratna Trayàya Namo Àryàvalokitesvaràya 

Svaha ( Om ) Sidhyantu Mantra Padàya Svaha. 

 Bách Tự Minh Chú 

Om Vajra-sattva Samaya Mànu Pàlaya Vajra-sattvatvenopatistha drdho Me Bhava 

Sutosyo Me Bhava Anurakto Me Bhava Suposya Me Bhava Sarva-siddhim Me 

Prayaccha Sarva-karmasu Ca Me Citta Sriyah Kuru Hùm Ha Ha Ha Ha Hoh 

Bhagavam Sarva-tathàgata –vajra Mà Me Munca Vajribhava Maha-samaya-sattva 

Àh. 
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 Bảo Kiếp Ấn Đà La Ni 

Namahs Tri-adhvikànàm-sarva-tathàganàm Om Bhuvi-bhavanavari vacàri 

Vàcatai Sru Sru Dhara Dhara Sarva-tathàgata-dhàtu dhari Padmam Bhavati Jaya-

vari Mudri Smara Tathàgata-dharma-cakra-pravarttana-vajri Bodhimanda 

Alamkàra Alamkrte Sarva-tathàgatàdhisthite Bodhaya bodhaya Bodhi Bodhi 

Buddhya Buddhya Sambodhani Sambodhaya Cala Cala Calamtu Sarvàvaranani 

Sarvapàpa-vigate Huru Huru Sarva-saka-vigata Sarva-tathàgata-hrdaya-vajram 

Sambhara Sambhara Sarva-tahtàgata-guhya-dhàrani-mudri Buddhe Subuddhe 

Sarva-tathàgatàdhisthita Dhàtu-garbe Svaha Samayàdhisthite Svaha Sarva-

tathàgata-hrdaya-dhàtu-mudri Svaha Supratisthita-stùpe Tathàgatàdhisthite Huru 

Huru Hùm Hùm Svaha Om Sarva-tathàgata-usnisa-dhàrani Sarva-tathàgatam-

dhàtu-vibhùsitàdhisthite Hùm Hùm Svaha. 

 Đệ Nhất Thần Chú  

Namo Bhagavate Prajnàpàramitaye Bhakrivajraye Aparimitagunaye Sarva-

tathàgata-paripùjitaye Sarva-tathàgatanu-jnnànujnàta-vijnateye Tad-yathà Prajne 

Prajne Maha-prajne prajnà-bhàsakare Prajnà-lokare Andhakàra-vidhamane 

Siddhe Susiddhe Sidhantu-màm-bhagavati Sarvànga-sundhare Bhaktivsjre 

Prasàrita-haste Samàsvàsakare Buddha Buddha Siddha Siddha Kampa Kampa 

Care Care Rava Rava Àgaccha Àgaccha Bhagavatim Abhirambha Svaha. 

 Đệ Nhị Thần Chú  

Namo Bhagavate Prajnàpàramitaye Tad-yathà Munidharme Samgrahadharme 

Anugrahadharme Vimuktidharme Sadànugrahadharme Vaisramandharme 

Samantànuparivartanadharme Guna-samgrahadharme Sarva-kara-paripùrna-

dharme Svaha. 

 Đệ Tam Thần Chú  

  Namo Bhagavate Prajnàpàramitaye Tad-yathà Sriye Sriye Sriye Sriyese Svaha. 

 Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú 

Nama Samanta Buddhànàm Apratihatasasanànàm Tad-yatha Om Kha Kha 

Khahi Khahi Hùm Hùm Jvala Jvala Prajvala Prajvala Tistha Tistha Sthiri Sthiri 

Sphuta Sphuta Sàntika Sriye Svaha. 

Usnìsa Vijaya Dhàranì (Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni) 

Namo Bhagavate Trailokya Prativisistàya Buddhàya Bhagavate Tad Yathà 

Om Visodhaya Visodhaya Samàsama Samantàvabhàsa Spharana Gati-gahana 

Svàbhàva-visuddhe Abhisincatu Mam Sugata-vara-vacanà Mrtàbhisekair Maha-

mantra-Padair Àhara Àhara Àyuh-samdhàrani Sodhaya Sodhaya Gagana-

visuddhe Usnìsa Vijaya-visuddhe Sahasra-rasmi Samcodite Sarva-tathàgatà 

Valokani Satpàramità Paripùrani Sarva-tathàgata Hrdayà Dhisthànàdhi-sthite 

Maha-mudre Vajra-kàya Samhàtana-visuddhe Sarvàvarana-bhaya-durgati-
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parivisuddhe Pratinivartaya Àyuh-suddhe Samayàdhisthite Mani Mani Mahamani 

tathàtà-bhùta-koti-parisuddhe Visphuta-buddhi-suddhe Jaya Jaya Vijaya Vijaya 

Smara Smara Sarva-buddhàdhisthita-suddhe Vajri Vajra-garbhe Vajram Bhavatu 

Mama Sarìram Sarva-sattvànàms Ca Kàya-parivisuddhe Sarva-tathàgatàs Ca Me 

Samasvàsayantu Sarva-tathàgata Samàsvàsàdhisthite Budhya Budhya Vibudhya 

Vibudhya Bodhaya Bodhaya Vibodhaya Vibodhaya Samanta Parisuddhe Sarva-

tathàgata Hrdayàdhisthànàdhisthita Maha-mudre Svaha. 

 Nhân Vương Bát Nhã Đà La Ni 

Namo Ratna –trayàya Nama Àrya-vairocanàya Tathàgatàyàrhate Samyak-

sambuddhàya Nama Àrya  Samanta-bhadràya Bodhisattvàya Maha-sattvàya 

Maha-kàrunikàya Tad-yathà, Jnàna-pradìpe Aksayakose Pratibhànavati Sarva-

buddhàvalokite Yoga-parinispanne Gambhìra-duravagàhe Try-adhva 

Parinispanne Bodhi-citta-samjànàni Sarvàbhisekàbhisikte Dharma-sàgara-

sambhùti Amogha-sravane Maha-samanta-bhadra-bhùmi Niryàte Vyàkara(na) 

Pari-pràptani Sarva-siddha-namaskrte Sarva-bodhi-sattva Samjànàni Bhagavati 

Buddhamàte  Arane Akarane Aranakarane Maha-prajnà Pàramite Svaha. 

 Quang Minh Chơn Ngôn 

  Om Amogha Vairucana Mahamudra Mani Padma Jvala Pravarttaya Hum. 

 Lăng Nghiêm Chú 

Namah Satata-sugatàya Arhate-samyak-sambuddhàya Namah Sarva-

buddha Bodhi-sattvebhyah Namah Saptànàm Samyak-sambuddha-kotìnàm Sa-

sràvaka-samghànàm Namo Loke-arhàtanàm Namah Srotâpannànàm Namah 

Sakrdàgàminàm ( Namo Anàgàminàm ) Namo Loke-samyak-gatànàm Samyak-

pratipannànàm Namo Deva-Srìnàm Namah Siddhi-vidyà-dhara-rsìnàm 

Sàpânugraha-samarthànàm Namo Brahmane Nama Indràya Namo Bhagavate 

Rudràya Umàpati-sahitàya Namo Bhagavate Nàràyanàya Panca-maha-mudràm 

Namas-krtya Namo Bhagavate Maha-Kàlàya Tripura-nagara-vidràvana-kàràya 

Adhimuktika Smasàna-nivàsine Màtr-ganàm Namas Krtya Namo Bhagavate 

tathàgata-kulàya Namah Padma-kulàya Namo Vajra-kulàya Namo Mani-kulàya 

Namogaja-kulàya Namo Bhagavate Drdha-sùra-senà-praharana-ràjàya tathàgatàya 

Namo Bhagavate Amitàbhàya Tathàgatàya Arhate-samyak-sambuddhàya Namo 

Bhagavate Aksobhya tathàgatàya Arhate-samyak-sambuddhàya Namo Bhagavate 

Bhaisajya-guru-vaidùrya-prabhà-ràjàya tathàgatàya Arhate-samyak-sambuddhàya 

Namo Bhagavate samkusmita-sàlendra-ràjàya Tathàgatàya Arhate-samyak-

sambuddhàya Namo Bhagavate Sàkya-muniye Tathàgatàya Arhate-samyak-

sambuddhàya Namo Bhagavate Ratna-ketu-ràjàya Tathàgatàya Arhate-samyak-

sambuddhàya Tebhyo Namas-krtya Etad-bhagavatì Sa-tathàgatosnìsam 

Sitâtapatram Nàmâparàjitam pratyangirà Sarva-bhùta-graha-nigraha-karanì Para-

vidyà-chedanì Akàla-mrtyu-pari-tràyana-karì Sarva-bhandhana-moksanì Sarva-

dusta-duhsvapna-nivàranì Caturasìtìnàm Graha-sahasrànàm Vidhvamsana-karì 

Asta-vimsatìnàm Naksatrànàm Prasàdana-karì Astànàm Maha-grahànàm 
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Vidhvamsana-karì Sarva-satru-nivàranì Guràm-duhsvapnànàm Ca Nàsanì visa 

Sastra Agni Udaka Uttaranì Aparàjitâgurà Maha-pracandà Maha-dìptà Maha-

teyàh Maha-sveta-jvàlà Maha-bala-pàndara-vàsinì Àryà-tàrà Bhrkutì Caiva Vijayà 

Vajra-màlà Visrutà-padmakà Vajra-jihvà Ca Màlà-caiva-aparàjità Vajra-dandì 

Visàla-ca-sànta-videha-pùjità Saumya-rùpà Maha-svetà Àryà-tàrà Maha-balà 

Amara Vajra-samkalà Caiva Vajra-kumàrì Kula-dàrì Vajra-hastà Ca Vidyà 

Kàncana-màlikà Kusumbha-ratnà Vairocana-kriyà-arthosnìsà Vijrmbhamànà Ca 

Vajra-kanaka-prabhà-locanà Vajra-tundì Ca Svetà Ca Kamalâksà Sasi-prabhà Ity 

Ete Mudrà-ganàh Sarve-raksàm Kurvantu Ittam Mama’sya Om Rsi-gana-

prasasta-tathàgatosnìsa Hùm Trùm Jambhana Hùm Trùm Stambhana Hùm Trùm 

Para-vidyà-sam-bhaksana-kara Hùm Trùm Sarva-yaksa-ràksasa-grahànàm 

Vidhvamsana-kara Hùm Trùm Caturasìtìnàm Graha-sahasrànàm Vidhvamsana-

kara Hùm Trùm Raksa Raksa Bhagavan Tathàgatosnìsa pratyangire Maha-

sahasra-bhuje Sahasra-sìrse Koti-sahasra-netre A-bhedya-jvalita-natake Maha-

vajra-dhare Tri-bhuvana-mandale Om Svastir Bhavatu Ittam Mama’sya raja-

bhayat Cora-bhayat Agni-bhayat Udaka-bhayat Visa-bhayat Sastra-bhayat Para-

cakra-bhayat Durbhiksa-bhayat Asani-bhayat Akàla-mrtyu-bhayat Dharanì-bhùmi 

kampa-bhayat Ulkà-pàta-bhayat Ràja-danda-bhayat Nàga-bhayat Vidyut-bhayat 

Suparnì-bhayat Yaksa-grahat Ràksasa-grahat Preta-grahat Pisàca-grah At Bhùta-

grahat Kumbhânda-grahat Pùtanà-grahat Kata-pùtanà-grahat Skanda-grahat Apa-

smàra-grahat Unmàda-grahat Chàyà-grahat Revatì-grahat Jàtàhàrinyàh 

Garbhàhàrinyàh Rudhiràhàrinyàh Màmsàhàrinyàh Medàhàrinyàh Ojàhàrinyàh 

Majjàhàrinyàh Jivitàhàrinyàh Vàtàhàrinyàh Vàntàhàrinyàh Asucyàhàrinyàh 

Cittàhàrinyàh Tesàm-sarvesàm Sarva-grahànàm Vidyàm Cheda-yàmi Kìla-yàmi 

Pari-vràjaka-krtàm Vidyàm Cheda-yàmi Kìla-yàmi Dàkinì-krtàm Vidyàm Cheda-

yàmi kìla-yàmi Maha-pasupatì-rudra-krtàm Vidyàm Cheda-yàmi Kìla-yàmi 

Nàràyana-krtàm Vidyàm Cheda-yàmi Kìla-yàmi tattva-garuda-sahaya-krtàm 

Vidyàm Cheda-yàmi Kìla-yàmi Maha Kàla-màtr-gana-krtàm Vidyàm Cheda-yàmi 

Kìla-yàmi Kàpàlika-krtàm Vidyàm Cheda-yàmi Kìla-yàmi Jaya-kara Madhu-kara 

Sarvârtha-sàdhana-krtàm Vidyàm Cheda-yàmi Kìla-yàmi Catur-Bhàginì-krtàm 

Vidyàm Cheda-yàmi kìla-yàmi Bhrngi-riti Nandikesvara Gana-pati-sahâya-krtàm 

Vidyàm Cheda-yàmi Kìla-yàmi Nagna-sramana-krtam Vidyàm Cheda-yàmi Kìla-

yàmi Arhat-krtàm Vidyàm Cheda-yàmi Kìla-yàmi Vìta-ràga-krtàm Vidyàm 

Cheda-yàmi Kìla-yàmi Vajra-pàni Guhyakâdhipati-krtàm Vidyàm Cheda-yàmi 

Kìla-yàmi Raksa Raksa Màm Bhagavan Ittam Mama’sya Bhagavantì Sitâtapatre 

Namo’stu Te Asitânalârka Prabhà-sphuta Vikà-sitâtapatre Jvala Dala Dala Vidala 

Vidala Cheda Cheda Hùm Hùm Phat Phat Phat Phat Phat Svaha He He Phat 

Amoghàya Phat Apratihatàya Phat Vara-pradàya Phat Asura-vidràvakàya Phat 

Sarva-devebhyah Phat Sarva-nàgebhyah Phat Sarva-yaksebhyah Phat Sarva-

gandharvebhyah Phat Sarva-asurebhyah Phat Sarva-garudebhyah Phat. 

Sarva-kimnarebhyah Phat Sarva-mahoragebhyah Phat Sarva-ràksasebhyah 

Phat Sarva-manusebhyah Phat Sarva-amànusebhyah Phat Sarva-pùtanebhyah Phat 

Sarva-kata-pùtanebhyah Phat Sarva-durlanghitebhyah Phat Sarva-

duspreksitebhyah Phat Sarva-jvarebhyah Phat Sarvâpa-smàrebhyah Phat Sarva-

sramanebhyah Phat Sarva-tìrthikebhyah Phat Sarva-unmàdebhyah Phat Sarva-
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vidyàdharebhyah Phat Jaya-kara Madhu-karasarvârtha-sàdhakebhyah Phat 

Vidyâcàryebhyah Phat Catur-bhaginìbhyah Phat Vajra-kumàrì-vidyàràjebhyah 

Phat Maha-pratyăngiebhyah Phat Vajra-samkalàya Pratyangira-ràjàya Phat Maha-

kàlàya Maha-màtr-gana Namas-krtàya Phat Visnuvìye Phat (Vaisnavìye Phat) 

Brahmane Phat  (Brahmànìye Phat) Agnìye Phat (Agnàỳye Phat) Maha-kàlàya 

Phat (Mahakàlìye Phat) Kàla-dandàya Phat (Màtre Phat) Indràya Phat  (aidrìye 

Phat) Càmundàya Phat Rudràya Phat (Raudrìye Phat) Kalaràtraiye Phat Kàpàline 

Phat Adhi-muktika Smasàna-vàsinìye Phat Yekecid Sattvàh Dusta-cittàh (Pàpa-

cittàh) Raudrà-cittàh (vi-dvesa-cittàh Amaitra-cittàh) Ojàhàrah Garbhàhàrah 

Rudhiràhàrah Màmsàhàrah Majjàhàrah Jàtàhàrah Jìvitàhàrah Balyàhàrah 

Gandhàhàrah Puspàhàrah Phalàhàrah Sasyàhàrah Pàpa-cittàh Dusta-cittàh 

Raudra-cittàh Dra-cittàh Yaksa-grahàh Ràksasa-grahàh Preta-grahàh Pisàca-

grahàh Bhùta-grahàh Kumbhânda-grahàh Skanda-grahàh Unmàda-grahàh Chàyà-

grahàh Apa-smàra-grahàh Dàka-dàkinì-grahàh Revatì-grahàh Jàmika-grahàh 

Sakuni-grahàh Màtr-nandika-grahàh Àlambà-grahàh Kanthapàni-grahàh Jvarà 

Eka-hikkà Dvaitiyakà Trtìyakà Càturthakà Nitya-jvarà-vismarà Vàtikà Paittikà 

Slesmikà Sam-nipàtikà Sarva-jvarà Siro’rti Ardhâvabhedakà Aksì-rogah Mukha-

rogah Hrd-rogah Galaka-sùlam Karna-sùlam Danta-sùlam Hrdaya-sùlam Marma-

sùlam Pàrsva-sùlam Prstha-sùlam Udara-sùlam Kati-sùlam Vasti-sùlam Ùru-

sùlam Janghà-sùlam Hasta-sùlam Pàda-sùlam Sarvânga-pratyangasùlam Bhùta-

vetàda Dàkinì-jvarà Dadru Kandù Kitibha Lùtà Visarpa Loha-lingah Sùsa-

tràsana-kara Visa-yoga Agni Udaka Màra-vìra Kàntàra-akàla-mrtyu Tryambuka 

Trailàta Vrscika Sarpa Nakula Simha Vyàghra Rksa Taraksa Camara Jìvas Tesàm 

Sarvesàm Sitâtapatrà-maha-vajrosnìsà Maha-pratyangirà Yàvat Dvà-dasa-

yojanâbhyantarena Vidyà-bandham-karomi Disa-bandham-karomi Para-vidyà-

bandham-karomi Tad-yathà Om Anale Anale Visade Visade Vìra-vajra-dhare 

Bandha Bandhane Vajra-pàne Phat Hùm Trùm Phat Svaha. 
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    Chư Tôn Chủng Tử Phạn Tự 
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